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天気　thời tiết
nắng
　 sunny　晴
có mây
　 cloudy　雲
mưa
　 rain　雨
tuyết
　 snow　雪
bão
　 typhoon　台風
dự báo thời tiết
　 weather forecast　天気予報

温度	nhiệt độ
nóng
　 hot　暑い
lạnh
　 cold　寒い
ấm áp
 　warm　　暖かい
mát mẻ
　 cool　すずしい
oi bức
nóng nực
　 humid　蒸し暑い
nhiệt kế
　 thermometer　温度計
độ
　度
độ C
　摂氏（せっし）度
会話
A: Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ.
  　 It is so fine today!
　 　今日は天気がいいですね。
B: Đúng vậy.
　　That’s right.
　　そうですね。

A: Ngày mai thời tiết thế nào?
What's the weather like tomorrow?
明日の天気はどうですか。
B: Ngày mai trời mưa.
　  　It will rain tomorrow.
明日は雨が降りそうです。
A: Hôm nay trời mát mẻ nhỉ.
Nhiệt độ bao nhiêu?
It's cool today.
 What's the temperature?
今日は涼しいですね。
気温は何度ですか？
B: Hôm nay trời 20 độ.
　　　It's 20 degrees today.
　　　今日は20度です。
